
LỊCH PHÁT SÓNG  
Tuần từ 30/3 đến 04/4/2020 

MÔN TOÁN: 
 

TT 
Thời gian 

Tên bài Người dạy 
Tuần Thứ/ Ngày 

1.  
30/3 – 4/4 

Thứ 3 (31/3) So sánh hai phân số cùng mẫu số Tường Thị Thúy 

2.  Thứ 6 (3/4) So sánh hai phân số khác mẫu số Nguyễn T.Trúc Quỳnh 

3.  
30/3 – 4/4 

Thứ 3 (31/3) Thể tích một hình Hoàng Thu Hà 

4.  Thứ 6 (3/4) Xăng-ti-mét khối. Đè-xi-mét khối Hoàng Yến 

 
MÔN TIẾNG VIỆT: 
 

TT Thứ/Ngày 
Tiết 

thứ... 
Lớp 

Giờ 
phát 
sóng 

Tên bài dạy 
Họ và tên  
GV dạy 

1 
Thứ tư 

(1/4/2020) 
1 4 19h45 

Luyện từ và câu: Vị ngữ 
trong câu kể Ai thế nào ? 

Nguyễn Thị Vân Anh – 
Tiểu học Dịch Vọng B 

2 
Thứ tư 

(1/4/2020) 
2 5 20h30 

Tập làm văn: Lập chương 
trình hoạt động 

Đỗ Thanh Thủy – Tiểu 
học Dịch Vọng A 

3 
Thứ bảy 

(4/4/2020) 
1 4 19h45 

Tập làm văn: Cấu tạo bài 
văn miêu tả cây cối 

Nguyễn Lệ Thi – Tiểu 
học Kim Liên 

4 
Thứ bảy 

(4/4/2020) 
2 5 20h30 

Luyện từ và câu: Nối các 
vế câu ghép bằng quan hệ 
từ 

Vũ Thị Thu Thủy – Tiểu 
học Nghĩa Đô 

 
 
MÔN TIẾNG ANH: 
 
TT Thứ ngày Tiết 

Thứ 
 

Lớp Giờ 
phát 
sóng 

Đơn vị bài 
học 

Tên bài dạy Họ và tên giáo viên dạy 

     UNIT 13: WOULD YOU LIKE 
SOME MILK? 

 

1 Thứ Hai 
30/3 

41 4 19h45 Lesson 1 1. Look, listen and 
repeat. 

2. Point and say. 
Work in pairs… 

Đinh Thị Thu Hòa 
(GV trường Tiểu học 

Kim Liên, Quận 
Đống Đa

2 Thứ 42 4 19h45 Lesson 2 1. Look, listen and Nguyễn Hoa Mỹ



Năm 
02/4 

repeat. 
2. Point and say. 
3. Let’s talk. 

Phượng 
(GV trường Tiểu học 
Tràng An, Quận Hoàn 

Kiếm)

 
 
TT Thứ ngày Tiết 

Thứ 
 

Lớp Giờ 
phát 
sóng 

Đơn vị bài 
học 

Tên bài dạy Họ và tên GV dạy 

     UNIT 13: WHAT DO YOU 
DO IN YOUR FREE TIME? 

 

1 Thứ Hai 
30/3 

42 5 20h30 Lesson 
1 

3. Look, listen 
and repeat. 

4. Point and say. 
5. Let’s talk.

Lê Thị Ngọc Bích 
(GV trường tiểu học 

La Thành, quận Đống 
Đa )

2 Thứ Năm 
02/4 

43 5 20h30 Lesson 
2 

4. Look, listen 
and repeat. 

5. Point and say. 
6. Let’s talk.

Lê Thị Trà Hưng 
(GV trường Tiểu học 
Đoàn Thị Điểm, quận 

Nam Từ Liêm )
 

 
 

 

 


